
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 540 Đường Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

29/06/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC HẢI AN 

0109686764

STT Tên ngành Mã ngành

1. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

2. Sản xuất giày, dép 1520

3. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

4. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

5. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

6. Xây dựng nhà để ở 4101

7. Xây dựng nhà không để ở 4102

8. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

9. Phá dỡ
Loại trừ hoạt động gây nổ bằng bom, mìn

4311

10. Chuẩn bị mặt bằng
Loại trừ hoạt động gây nổ bằng bom, mìn

4312

11. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

12. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Loại trừ hoạt động đấu giá và hoạt động nhà nước cấm 

4641

13. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Loại trừ hoạt động đấu giá và hoạt động nhà nước cấm

4649

14. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Loại trừ hoạt động đấu giá và hoạt động nhà nước cấm

4651

15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Loại trừ hoạt động đấu giá và hoạt động nhà nước cấm

4659

16. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Loại trừ hoạt động đấu giá và hoạt động nhà nước cấm
Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng

4662

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC HẢI AN 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI AN JEWELRY COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HAJ CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0901799518
Email:

Fax:
Website:
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100.000.000 VNĐ

17. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Loại trừ hoạt động đấu giá và hoạt động nhà nước cấm

4663

18. Bán buôn tổng hợp
Loại trừ hoạt động đấu giá và hoạt động nhà nước cấm

4690

19. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4773(Chính)

20. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
- Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh 
-  Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu

4932

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

22. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

23. Cơ sở lưu trú khác 5590

24. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

25. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

26. Dịch vụ ăn uống khác
Loại trừ hoạt động nhà nước cấm 
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát, karaoke, vũ 
trường)

5629

27. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Loại trừ: quán rượu, bia, quầy bar 

5630

28. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ kiểm định chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa trong quá trình sử dụng

7490

29. Đại lý du lịch 7911

30. Điều hành tua du lịch 7912

31. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

32. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       019184000085
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: P1 nhà 2 TT BQLCT KVII, Phường Khương Trung, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Căn hộ 1928, tòa nhà CT11, khu ĐTM Kim Văn – Kim Lũ, Phường Đại 
Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LUÂN THỊ HỒNG HẢI Nữ

21/08/1984 Nùng Việt Nam

11/09/2014 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chức danh:

3/3Thời gian đăng từ ngày 29/06/2021 đến ngày 29/07/2021


